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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


THÂN CHỨNG 5 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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THÂN CHỨNG 


1 Định nghĩa - Kinh KITAGIRI-— 70 
Trung II, 291 


K]NH KITAGIRI 
(Kitagiri suttam) 


- Bài kinh số 70 — Trung II, 29 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm 
tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các 


Ong sẽ cảm tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực 
và an trú. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 


tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi 
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tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và 
Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ- 
kheo đi đến chỗ Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo AssaJI và 
Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả 
chúng Tý-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, 
các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiên, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. 


Được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ây: 


- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các 
vị ây đi đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê 
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Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến 
chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka như sau: "Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm... (như trên)... có sức lực và an trú”. Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo AssajI và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi 
thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn 
ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ- 
kheo AssaJi và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư 
cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka vâng 
đáp Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Ty-kheo AssajJi và Ty-kheo Punabbasuka 
đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một SỐ đông 
Tý-kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiện, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo 
cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ây cảm 
thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư 
Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ- 
kheo ấy như sau: "Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiêu, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta 
dạy như sau: 

® "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 

thọ như vậy, 


>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


> Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp bị đoạn 
trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 


12 


diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bắt 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol 


: "Ở đây, đổi 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", có thê chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với Ta 
chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng ", có thể chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các 
bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: 


« Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác khô thọ... 


.. (như trên)... 


THÂN CHỨNG 14 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác bất khô bắt lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: 
fff VẬA'? và như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thây, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ 
bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta 
nói: "Hãy từ bỏ bất khô bắt lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, 
các thiện pháp được tăng trưởng", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
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Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bất lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo 
là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rẵng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
bắt khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng 
trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta 
nói: 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


œ Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 77-kheo là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy. Ta nói rằng không có sự 
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việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sưo vậy? 
Vì sự việc ây đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dát. Các vị này không thê trở thành phóng dát. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các 7j-kheo còn là 
các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu sự vô thượng an ồn khỏi các triển ách; này các 
Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 


răng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này 


thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện 
hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình 
nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì 
mục đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả 
này của không phóng dật nên Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


s Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong 
đời này. Thê nào là bảy? 
1. Bậc câu phần giải thoát, 
2. Bác tuệ giải thoái, 
3. Bác thân chưng, 
4. Bậc kiến đáo, 
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5. Bác tín giải thoái, 
6. Bác tùy pháp hành, 
7. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu 
Phân Giải Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây 
VỚI trí tuệ, 


- VỊ này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người câu phân giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thây với trí tuệ, 
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đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 


bậc tuệ giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, vị này (cần phải!) tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia 
nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình. 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của 
không phóng dật, nên đôi với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là bậc Kiến 
Đáo? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một 
cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một 
cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tín giải thoát? 


— Ở đây, nảy các Tý-kheo, có người, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị 
này đối với Như Lai đã được xác định, phát 
sanh từ căn đề, an trú. Này các Tỷ kheo, vị này 
được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tuỳ pháp hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
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không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và 
các pháp do Như Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị 
này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, 
dâu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
Tỷ-kheo, vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người Tuỳ 
tín hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ 
có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
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căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này (cần 
phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các 
Tỷ- -kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


* Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ 
được hoàn thành lập tức. Nhưng này các TỶ- 
kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, 
hành từ từ, thực tập từ từ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ được 
hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ? 


Ở đây, này các Tý-kheo: 
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— một vị có lòng tin đi đến sân; 

>> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 

>> sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 

> sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 

>> sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 

— vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được 
châp thuận; 


sau khi các pháp được châp thuận => ước 
muôn sanh khởi; 


sau khi ước muôn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

sau khi nô lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhắc => vị ây tính cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây, 
vị ây thây. 


Nhưng này các Tỷ-kheo: 


, thời này các 


Tý-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ây, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ây, 
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thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp 
ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự suy tư 
ý nghĩa ấy, thời này các Tý-kheo, không có 
sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tý-kheo không có sự tinh cần ấy. 

— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã 
đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Này các Tỷý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn 
phân (Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết 
trình này người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biệt 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho 
các Ông, này các Ty-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ 
hiểu thuyết trình ấy. 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết 
được pháp? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư 
sông quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và 
sông liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
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không xảy ra: “Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, 
và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như 
vậy", huồng nữa là Như Lai, này các Tỷ-kheo, là vị 
sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với một đệ tử, có lòng tỉn 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) được 
khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thể Tôn, đệ tử là tôi. 
Thể Tôn biết, tôi không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng 
thịnh được nhiêu sinh lực. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp 
ấy, thời tùy pháp này được khởi lên: "Dâu chỉ 
còn da, gân và xương, dâu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn lực 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ 
trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cần dõng "'. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả 
nhự sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nều 
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có dự y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tý-kheo ây hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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2 — Định nghĩa - Thế nào là bậc Thân 
chứng - Kinh VỊ THÂN CHỨNG - 
Tăng LV, 217 


VỊ THÂN CHỨNG - 7ăng IV, 217 
1.— (Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ànanđa) 


"Thân chứng, thân chứng", này Hiên giả, được nói 
đến như vậy. Cho đên như thê nào, này Hiện giả, 
thân chứng được Thê Tôn nói đên ? 


2. - Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và 
trú Thiền thứ nhất. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm: xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an 
trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân 


3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ... Thiền thứ hai... Thiên thứ ba... Chứng đạt và 
an trú Thiên thứ tư. Như thế nảo, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú 
xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiển giả, thân chứng 
được Thê Tôn nói đến với pháp môn. 


4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
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tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú 
xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiển giả, thân chứng 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên) 


.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 

.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 

.. chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 
5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt 
qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Như thê 


nào, như thê nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây như 
vậy, như vậy an trú xứ ây. 
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3 8 giải thoát là pháp cần phải chứng 
ngộ băng thân - Kinh CHỨNG NGỘ - 
Tăng HH, 167 

CHỨNG NGỘ - 7ăng II, 167 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải 
chứng ngộ. Thê nào là bồn? 


Này các Tỷ-kheo, 


- Có pháp cân phải chứng ngộ bằng thân; 

- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng niệm; 
- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng mắt; 

-_ Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? 


-_ Tám giải thoát, cần phải chứng ngộ bằng thân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng niệm? 


- Đời sông trước, cân phải chứng ngộ băng 
niệm. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng con mất? 


- Sanh tử của chúng sanh, cần phải chứng ngộ 
băng con mắt. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng trí tuệ ? 


-_ Sự đoạn diệt các lậu hoặc, cần phải chứng ngộ 
băng trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. 
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$ Có Định căn tăng thượng - Kinh 
CHỨNG THỰC VỚI THÂN - Tăng I, 
210 


CHỨNG THỰC VỚI THÂN - 7ðăng I, 210 
Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn 
ông AnàthapIndika. Rôi Tôn giả Savittha, Tôn giả 
Mahàkotthita đi đên Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, 
nói lên với Tôn giả những lời chào đón hỏi thăm. Tôn 
giả SàrIputta nói với Tôn giả Savittha đang ngôi 
xuông một bên: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Savitha, có mặt, xuát hiện ở đời. Thê nào là ba? 
Thân chứng, kiên chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 


- Có ba hạng người này, này Hiền giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền ø1ả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người tín giải, hạng 
người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu 
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hơn. Vì cớ sao? Vì răng, thưa Hiền giả, với hạng 
người này, tín căn được tăng thượng. 
Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Kotthia, có mặt, xuất hiện ở đời. Thể nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, hạng người nào, Hiện giả chấp 
nhận là hy hữu hơn, là thù điệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền ø1ả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người thân chứng, 
hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng 
người này, định căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
SàriDUffa, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, này Hiển giả, hạng người nào Hiên 
giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


- Có ba hạng nĐƯỜiI này, này Hiền giả 
Kotthita, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
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Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiên giả, có mặt, xuât hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiên giả, hạng người kiên chí, hạng 
người này, tôi châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì răng, thưa Hiên giả, với hạng 
người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và 
Tôn giả Mahàkotthita như sau: 

- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, 
tuỳ theo biện tài của mình. Thưa các Hiện giả, chúng 
ta hãy đi đên Thê Tôn, sau khi đên chúng ta sẽ hỏi 
Thê Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời chúng ta như 
thê nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. 

- Vâng, thưa Hiên giả. 

Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp 
Tôn giả Sàriputta. 

Rồi Tôn giả SàrIputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảng lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống, một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sàriputta thuật lại với Thế Tôn tất cả 


cầu chuyện xảy ra với Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita. 


-_ Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
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này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người tín 
giải này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, hạng người thân chưng này là hạng người 
Nhất Lai hay Bắt Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputa, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người thân 
chứng này là hạng người đang hướng đến A- 
la-hán, hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bắt Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripuna, là: hạng người kiến 
chí này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, còn hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bất Lai, và hạng người thân 
chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bắt Lai. 
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5 _ Kinh KHÔNG CÓ DƯ Y - Tăng IV, 
103 


KHÔNG CÓ DƯ Y - 7ăng IV, 103 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất 
thực. suy nghĩ như sau: "Nay còn 
quá sớm đề vào Sàvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo”. Tôn giả SàrIputta 
đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


2. Lúc bây giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang 
ngôi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: “74 chư 
Hiển, ai chết có dự y, tất cả không được giải thoát 
khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàng sinh, 
không được giải thoát ngạ quỷ, không được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thu, đọa xứ”. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta không hoan hỷ, không chỉ 
trích lời nói các du sĩ ngoại đạo â Ấy, không hoan hỷ, 
không chỉ trích, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy và ra 
đi, với ý nghĩ: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thể 
Tôn ”. 
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Rồi Tôn giả Sàriputta khất thực ở Sàvatthi xong, sau 
bữa ăn, trên con đường khất thực trở vê, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta 
bạch Thế Tôn: 


- Ỏ đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp LẺ 
cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Bạch Thế 
Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để 
vào Sàvitthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, con nói lên với các 
du sĩ ngoại đạo những lời chào đón, hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các 
du sĩ ngoại đạo đang ngôi tụ họp, câu chuyện này 
khởi lên: "Thưa chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả 
người ấy không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ". Rồi bạch Thế Tôn, con không hoan hỷ, 
không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo â ây. Không 
hoan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngôi đứng dậy 
và ra đi, với ý nghĩ rằng: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói 
này từ Thế Tôn". 


4. - Này Sàriputta, một số các du sĩ ngoại đạo là 
những kẻ ngu si, không thông minh, một số sẽ biết: 
"Người có dư y là người có dư y", hay sẽ biết: 
Người không có dư y là người không có dư y". 
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Này Sàriputta, có chú hạng người này, khi chết có 
dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi đữ, ác thủ, đọa xư. 


Thể nào là chín? 


5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người mãn 
trong các giới, viên mãn trong đjzh, nhưng 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, là vị Trung gian Bái-niễt-bàn. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ nhất , khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
nøạ quỷ... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, mãn trong đ7nh, nhưng 

viên mãn trong /u£. VỊ ây, sau khi diệt tận năm 
hạ phân kiết sử, là vị Tổn hại Bát-niết-bàn... 


.. là vị Vô hành Bát-niễt-bàn... 
.. là vị Hữu hành Bát-niễt-bàn... 
... là vị Thượng lưu, đi đến Sắc cứu cánh thiên, này 


Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
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loài bàng sanh... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa Xứ. 


7. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, viên mãn trong định, 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, s1, là vị Nhất Lai, còn 
đến thể giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. 
Này Sàriputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có 
dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát 
khỏi cối dữ, ác thú, đọa xứ. 


8. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người ÑfẾÑ 
mãn trong các giới, viên mãn trong đÿnh, 

viên mãn trong /uệ. VỊ ây, sau khi diệt tận ba 
kiết sử, là vị Nhất chúng, còn sanh hiện hữu làm 
Hgười ImỘTI lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục... được giải thoát 
khỏi cối dữ, ác thú, đọa xứ. 


9. Lại nữa, này Sàriputtfa, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, 
thành tựu vừa phải trong /u. Vị ấy, sau khi diệt tận 
ba kiết sử, là vị Gia gia, sau khi dong ruồi, sau khi 
luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ 
đau. Này Sàniputta, đây là hạng người thứ tám, khi 
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chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


10. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, 
thành tựu vừa phải trong /u. Vị ấy, sau khi diệt tận 
ba kiết sử, là vị rrở lui tối đa là bảy lần, sau khi dong 
ruồi, sau khi luân chuyển, tối đa là bảy lần giữa chư 
Thiên và loài Người, rồi đoạn tận khổ đau. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


Này Sàriputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu 
si, không thông minh, một số người sẽ biết: "Có dư 
y là có dư y" hay một số người sẽ biết: "Không có dư 
y là không dư y". 


Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 
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Lại nữa, này SàrIputfa, pháp môn này được Ta nói 
đến vì Ta được hỏi đến. 
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6 Là bậc Có dư y - Kinh TISSA —- Tăng 
II, 379 


TISSA —7ãng LH, 379 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có hai Thiên 
nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng 
chói sáng toàn vùng GIjJthakuta, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tý-kheo-ni này được giải 
thoát. 


Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Ty-kheo-ni này khéo giải 
thoát, không có dư y. 


Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Rồi các Thiên nhân ây, sau khi được biết: "Bậc 
Đạo Sư đã chấp nhận", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế 
Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 
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- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
một Thiên nhân bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những 
Tỷ-kheo-nI này được giải thoát". Thiên nhân khác 
bạch với Ta: "bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này 
khéo giải thoát, không có dư y”. Này các Tỷ-kheo, 
các Thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các Thiên nhân ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 
về Ta, rồi biễn mất tại chỗ. 


2. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna 
suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như 
sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 


1††† 


không có dư y"". 


Lúc bấy giờ, 


Tại 
đây, họ được biết vị ây là Phạm thiên T1ssa, có đại 
thân lực, có đạt uy lực. 


Rồi Tôn giả Mahàmogøsallàna, như người lực sĩ duỗi 
cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, biến mất ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm 
thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
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Mahàmogsallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả Mahàmogsallàna: 


- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền 
giả Moggallànal Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới 
tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiền giả 
Mogsgallàna, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmogsallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với Phạm thiên Tissa đang 
ngôi xuống một bên: 


- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dự y là 
có dự y" hay “không có dự y là không có dự y”? 


- Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có 
trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không có dư y 
là không có dư y". 


- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên đêu có trí như vậy: "Có dự y là có dư y” hay 
"không có dư y là không có dự y”? 


3. - Thưa Hiển giả, 


: "Có dư y là có 
dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 
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~> Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên băng lòng với tuổi thọ 
Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, 
với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, 
VỚI My quyền Phạm thiên, không nhự thật rõ biết 
sự xuất lv cao hơn trạng thái ấy. Những vị ây 
không có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay 
"không có dư y là không có dư y". 
>> Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên, k/ông bằng lòng với tuổi 
thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 
Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng 
Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, như thật rõ 
biết sự xuất lv cao hơn trang thái ấy; những vị ấy 
có trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không 
có dư y là không có dư y". 


4. Ở đây, thưa Hiền giả Mogsallàna, Tý-kheo được 
giải thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như 
sau: “Tôn giả này được giải thoát cả hai phần". Khi 
thân còn tôn tại, các Thiên nhân và loài Người không 
thây được vị ây. Như vậy, thưa Hiền giả Mogsallàna, 
các Thiên nhân ấy, có trí như sau: "Không có dư y là 
không có dư y". 


5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Mo ggallàna, Iÿ-kheo 
được tuệ giải thoát, chư Thiên ây biệt vê vị ây như 
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sau: “Tôn giả này được tuệ giải thoái". Khi thân còn 
tồn tại, các Thiên nhân và loài Người thấy được vị 
ây. Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài Người 
không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 
"Không có dư y là không có dư y". 


6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Ty-kheo 
thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ây như sau: “Tôn 
giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do 
sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các 
thiện băng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an tru võ thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy, 
thưa Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y”. 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên 
ây biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này là vị tùy pháp 
hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
tọa thích đảng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 
chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì 
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mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay 
trong các vị có dư y, vị ây là vị có dư y'. 


§. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hý tín thọ lời nói 
của Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, 
hiện ra ở núi Gijjihakùtaa. Rồi Tôn giả, 
Mahàmogøsallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmogsallàna, đem câu chuyện nói 
với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất 
cả cho Thế Tôn nghe. 


- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không 
nói cho Tháy vê hạng người vô tướng trú thứ bảy. 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 
thời đê Thê Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Mogsallàna, hãy lắng nghe. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


9. - Ở đây, này Moggallảna, Tỷ-kheo không tác ý tất 
cả tướng. chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. 
Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả 
này, do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. Rất có thể Tôn giả này do sử dụng 
các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng 
hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an 
tru vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia định" Như: vậy, này 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: 
"Có dư y là có dư y"”. 
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gi Nhưng chưa với thân cảm giác 8 giải 
thoát - Kinh CÁC HẠNG SA MÔN 1 
— Tăng I, 717 


CÁC HẠNG SAMÔN l - 7ðng L, 717 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Sa-môn bắt động, 
-_ Sa-môn sen trắng, 
-_ Sa-môn sen hông, 
- _ Sa-môn tỉnh luyện trong các Sa-mồôn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Sa-môn bắt động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 


. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, vị trưởng nam vua Sất- đế-ly, xứng đáng đề 
được làm lễ quán đảnh, nhưng chưa làm lễ quán 
đảnh, và đạt đến địa vị bắt động. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị TIý-kheo hữu học, đang đi trên con 
đường, sông cố gắng hướng đến vô thượng an ôn 
khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng Sa-môn bắt động. 
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3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 

, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng 
chưa với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen hông ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân 
cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
t~nh luyện trong các hàng Sa-môn ? 


: 1Ô đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được 
yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều 
lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận 
sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần 
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được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi 
không được yêu cầu. 

- ViIây sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các 
vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp 
khả ái, với ít không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp 
khả ái, với ít không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả 
ái, với ít không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ 
khả át, với ít giúp đỡ không khả ái. 

- _ Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật 
hay phát sanh từ đàm, hay phát sanh từ gió, hay 
phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thê; 
hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh 
từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ các 
công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị 
thục của nghiệp; những số cảm thọ ấy không khởi 
lên nhiều, vị ấy ít bị bệnh tật. 

-_ Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức; 

-_ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện trong các 
hàng Sa-môn. 


6. Này các Tỷ-kheo, nêu nói một cách chơn chánh, 
nói vê hạng Sa-môn tinh luyện g1ữa các Sa-môn, thời 
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này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói vê 
Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta nhiều lần được yêu cầu nhận 
y, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được yêu 
cậu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu 
cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận 
dược 'phâm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. 

- Ta sống với các Tỷ-kheo nào, các vị ấy đối với 
Ta, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân 
nghiệp không khả ái; với nhiều khẩu nghiệp khả 
ái, với ít khâu nghiệp không khả ái; với nhiều ý 
nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái; giúp 
đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không 
khả ái. 

-_ Phàm có những cảm thọ nào khởi lên, phát sanh 
từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát sanh từ gió, 
hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân 
thể, hay phát sanh từ sự thay đôi thời tiết, hay phát 
sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh 
từ sự công kích thình lình bên ngoài vào, hay do 
quả dị thục các nghiệp; những cảm thọ ấy không 
khởi lên nhiều nơi Ta. 

-_ Ta ít bị bệnh tật. Đối với bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta có được không khó 
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khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. 

-_ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện ta1, với 
thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có nói một cách chơn chánh, 
nói về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời 
này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về 
Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tý-kheo, đây là bồn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- $a-môn bất động, 
-_9d-môÔn sen trăng, 
-_$q-môn sen hông, 
- _9đ-môn nh luyện. 


t 


. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 
kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc hướng đên giác ngộ. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là hạng Sa-môn bất động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
{rang ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt 
ba kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc Nhất 
lai, chỉ có một lần trở lui đời này rồi chấm dứt khô 
dâu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phân kiết sử, là vị Bắt lai, từ đây nhập Niết- 


bàn, không phải trở lui từ thế giới Ấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng Sa-môn này có mặt, xuât 
hiện ở đời. 


CÁC HẠNG SA MÔN 3- 7ăng L, 723 


1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là bỗn? 


-_ Sa-môn bất động, 
-_ Sa-môn sen trăng, 
-_ Sa-môn sen hồng, 
-_ »a-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
động? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
rang? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri 


( Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, nảy các Tý-kheo, vị Tý-kheo có chánh tri 
kiến ... chánh giải thoát, an trú 

. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn sen hông. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 


câu nhận y, ít không được yêu câu ... 


Này các Tý-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, này các 
Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về Ta, là 
hạng Sa-môn tính luyện g1ữa các Sa-môn. 


Này các Tý-kheo, đây là bồn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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CÁC HẠNG SA MÔN 4- 7ăng I, 724 
[.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Sa-môn bất động, 
-_ Sa-môn sen trăng, 
-_ Sa-môn sen hồng, 
-_ »a-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Sa-môn bất động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


] Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn bât động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
rang? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
"Đây là sắc, đây là sắc 
tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ ... đây là 
tưởng... đây là các hành ... đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức chấm dứt". Nhưng vị ấy chưa 
an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trăng. 
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4. Và này các Tỷ-Rheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sống, tùy quán 
sanh diệt trong năm thủ uẫn: "Đây là sắc ... đây là 
thức châm dứt". Và vị ây an trú với thân cảm giác 
tám giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo nhiều lần được yêu 


câu nhận y, ít khi không được yêu câu ... 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, người 
ây này các Tý-kheo, nói một cách chơn chánh là nói 
về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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8 _ Kinh CHỨNG THỰC VỚI THÂN - 
Tăng L, 210 


CHỨNG THỰC VỚI THÂN - 7ðăng I, 210 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn 
ông AnàthapIndika. Rôi Tôn giả Savittha, Tôn giả 
Mahàkotthita đi đên Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, 
nói lên với Tôn giả những lời chào đón hỏi thăm. Tôn 
giả SàrIputta nói với Tôn giả Savittha đang ngôi 
xuông một bên: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Savitha, có mặt, xuát hiện ở đời. Thê nào là ba? 
Thân chứng, kiên chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 


- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người tín giải, hạng 
người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, lả thù diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiển giả, với hạng 
người này, tín căn được tăng thượng. 


THÂN CHỨNG 59 


Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Kotthia, có mặt, xuất hiện ở đời. Thể nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, hạng người nào, Hiên giả chấp 
nhận là hy hữu hơn, là thù điệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người thân chứng, 
hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng 
người này, định căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
SàriDUuffa, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, này Hiên giả, hạng người nào Hiên 
giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Kotthita, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền ø1ả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 


THÂN CHỨNG 60 


người này, thưa Hiển giả, hạng người kiến chí, hạng 
người này, tôi châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì răng, thưa Hiện giả, với hạng 
người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và 
Tôn giả Mahàkotthita như sau: 

- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, 
tuỳ theo biện tài của mình. Thưa các Hiên giả, chúng 
ta hãy đi đên Thê Tôn, sau khi đên chúng ta sẽ hỏi 
Thê Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời chúng ta như 
thê nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. 

- Vâng, thưa Hiên giả. 

Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp 
Tôn giả SàrIputta. 

Rồi Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảng lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống, một bên. Ngôi xung, một 
bên, Tôn giả Sàriputta thuật lại với Thế Tôn tất cả 
câu chuyện xảy ra với Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthtta. 

-_ Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người tín 
giải này là hạng người đang hướng đên A-la- 
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hán, hạng người thân chưng này là hạng Hgười 
Nhất Lai hay Bắt Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người thân 
chứng này là hạng người đang hướng đến A- 
la-hán, hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bất Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputa, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripuna, là: hạng người kiến 
chí này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, còn hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bất Lai, và hạng người thân 
chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 
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